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W Đặc Điểm Được Bảo Vệ Là Gì?  

Đặc điểm được bảo vệ là đặc trưng hoặc 

thuộc tính của một người được pháp luật bảo 

vệ khỏi hành vi phân biệt đối xử hoặc đối xử 

bất công. 

Các đặc điểm được bảo vệ thường có mối liên 

hệ với nhau và mọi người có thể lựa chọn (các) 

đặc điểm để đưa vào nội dung khiếu nại của 

mình gửi đến Văn Phòng Nhân Quyền DC 

(Office of Human Rights, OHR). 

Tại Washington, DC, có 23 đặc điểm được bảo 

vệ được thực thi theo Đạo Luật Nhân Quyền 

DC (DC Human Rights Act, DCHRA). Dưới 

đây, quý vị có thể đọc thông tin về các đặc 

điểm này và cách chúng được áp dụng trong 

những lĩnh vực thực thi nào.  

Các định nghĩa 

1. Độ Tuổi: Từ 18 tuổi trở lên. 

2. Màu da: sắc tố da, bao gồm các biến thể về 

sắc tố da. 

3. Thông Tin Tín Dụng: bất kỳ thông tin nào về 

khả năng tín dụng, điểm tín dụng hoặc lịch 

sử tín dụng của một người. 

4. Tình Trạng Khuyết Tật: tình trạng thể chất 

hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể các 

hoạt động quan trọng trong đời sống; có hồ 

sơ ghi nhận tình trạng như vậy; hoặc được 

xem là có tình trạng như vậy. 

5. Trách Nhiệm Gia Đình: chu cấp hoặc góp 

phần chu cấp cho người phụ thuộc, chẳng 

hạn như con, cha mẹ hoặc ông bà. 

6. Tình Trạng Gia Đình: một hoặc nhiều cá 

nhân dưới 18 tuổi sống cùng cha/mẹ hoặc 

người khác có quyền giám hộ hợp pháp, và 

bao gồm người đang mang thai hoặc những 

người đang trong quá trình xin/giành quyền 

giám hộ. 

7. Bản Dạng và Biểu Hiện Giới: bản dạng, 

ngoại hình, biểu hiện hoặc hành vi liên quan 

đến giới của một cá nhân, bất kể giới tính 

được chỉ định khi sinh của cá nhân đó. 

8. Thông Tin Di Truyền: thông tin thu được từ 

xét nghiệm di truyền của một cá nhân hoặc 

các thành viên gia đình của họ, cho thấy 

nguy cơ gia tăng mắc một bệnh, rối loạn 

hoặc tình trạng nào đó. 

9. Tình Trạng Vô Gia Cư: một cá nhân hoặc gia 

đình không có, hoặc sắp mất, nơi ở qua 

đêm cố định, thường xuyên hoặc đầy đủ. 

10. Tình Trạng Hôn Nhân: đã kết hôn, đang 

trong quan hệ chung sống như vợ chồng, 

độc thân, đã ly hôn, ly thân hoặc góa bụa 

11. Ghi Danh: việc ghi danh vào một trường cao 

đẳng, đại học hoặc chương trình giáo dục 
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nghề nghiệp, chuyên môn hoặc dành cho 

người lớn. 

12. Nguồn Gốc Quốc Gia: quốc gia hoặc dân tộc 

mà một người hoặc tổ tiên của họ xuất 

thân. 

13. Ngoại Hình Cá Nhân: diện mạo bên ngoài, 

bao gồm đặc điểm hoặc tình trạng cơ thể, 

trang phục, cách chải chuốt, râu trên mặt 

hoặc kiểu tóc. 

14. Nơi Cư Trú hoặc Nơi Kinh Doanh: vị trí địa 

lý của nhà ở hoặc nơi làm việc. 

15. Liên Kết Chính Trị: là thành viên của hoặc 

ủng hộ một đảng chính trị. 

16. Chủng Tộc: không được định nghĩa trong 

DCHRA. Nói chung, đề cập đến các đặc điểm 

gắn liền với một chủng tộc. 

17. Tôn Giáo: hệ thống niềm tin cá nhân hoặc 

một hệ thống được thể chế về quan điểm, 

tín ngưỡng và các tập tục liên quan đến một 

thế lực hoặc thực thể siêu nhiên, hoặc điều 

tương đương trong các đức tin/tín ngưỡng 

thế tục, bao gồm cả sự hiện diện hoặc vắng 

mặt của sự tận tâm hoặc lòng mộ đạo đối 

với bất kỳ tín ngưỡng nào. 

18. Hồ Sơ Trục Xuất Khỏi Nhà Đã Được Niêm 

Phong: Hồ sơ trục xuất khỏi nhà được Tòa 

Thượng Thẩm DC niêm phong. 

19. Giới Tính: giới tính sinh học của một người 

và các đặc điểm hoặc tình trạng liên quan. 

20. Xu Hướng Tính Dục: sự hấp dẫn về mặt tình 

cảm hoặc tình dục của một người đối với 

người khác. 

21. Nguồn Thu Nhập: nguồn tài chính của một 

người, bao gồm các khoản thanh toán của 

chính phủ như phiếu hỗ trợ, trợ cấp, khoản 

thanh toán hỗ trợ khẩn cấp, an sinh xã hội, 

trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp khuyết tật. 

22. Tình Trạng Là Nạn Nhân hoặc Thành Viên 

Gia Đình của Nạn Nhân DVSOS: nạn nhân 

hoặc thành viên gia đình của nạn nhân của 

bạo lực gia đình, tội phạm tình dục hoặc 

rình rập theo dõi. 

23. Tình Trạng Là Nạn Nhân của Hành Vi Phạm 

Tội Trong Gia Đình: một cá nhân, gia đình 

của họ hoặc một thành viên trong hộ gia 

đình là nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn 

công tình dục, rình rập và/hoặc hành vi tàn 

ác đối với động vật của nạn nhân. 



Những Đặc Điểm Được Lực Lượng Hành Pháp Bảo Vệ 
 

   
 

Các Cơ Sở Giáo 
Dục 

1. Tuổi Tác 

2. Màu Da 

3. Khuyết Tật 

4. Trách Nhiệm Gia Đình 

5. Tình trạng Gia Đình 

6. Bản Dạng Giới 

7. Tình Trạng Vô Gia Cư 

8. Tình Trạng Hôn Nhân  

9. Quốc Gia Xuất Xứ 

10. Ngoại Hình 

11. Đảng Phái Chính Trị 

12. Chủng Tộc 

13. Tôn Giáo 

14. Giới Tính 

15. Xu Hướng Tính Dục 

16. Nguồn Thu Nhập 

Ghi chú:____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tình Trạng Công 
Việc 

1. Tuổi Tác 

2. Màu Da 

3. Thông Tin Tín Dụng 

4. Khuyết Tật 

5. Trách Nhiệm Gia Đình 

6. Bản Dạng Giới 

7. Thông Tin Di Truyền 

8. Tình Trạng Vô Gia Cư  

9. Tình Trạng Hôn Nhân 

10. Trúng Tuyển Đại Học 

11. Quốc Gia Xuất Xứ 

12. Ngoại Hình 

13. Đảng Phái Chính Trị 

14. Chủng Tộc  

15. Tôn Giáo 

16. Giới Tính 

17. Xu Hướng Tính Dục 

18. Là Nạn Nhân hoặc Người 

Thân Của Nạn Nhân Bị Bạo 

Lực Gia Đình, Xâm Hại Tình 

Dục hoặc Bị Theo Dõi 

Ghi chú:____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

  

 

 
Nhà Ở 

1. Tuổi Tác 

2. Màu Da 

3. Khuyết Tật 

4. Trách Nhiệm Gia Đình 

5. Tình trạng Gia Đình 

6. Bản Dạng Giới 

7. Tình Trạng Vô Gia Cư 

8. Tình Trạng Hôn Nhân 

9. Trúng Tuyển Đại Học 

10. Quốc Gia Xuất Xứ 

11. Ngoại Hình 

12. Nơi Cư Trú Hoặc Kinh Doanh 

13. Đảng Phái Chính Trị 

14. Chủng Tộc 

15. Tôn Giáo 

16. Hồ Sơ Trục Xuất Đã Niêm 

Phong 

17. Giới Tính 

18. Xu Hướng Tính Dục 

19. Nguồn Thu Nhập 

20. Là Nạn Nhân Của Xâm hại Gia 

Đình 

Ghi chú:____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Các cơ sở công 
cộng hoặc dịch vụ 

chính phủ 

1. Tuổi Tác 

2. Màu Da 

3. Khuyết Tật 

4. Trách Nhiệm Gia Đình 

5. Tình trạng Gia Đình 

6. Bản Dạng Giới 

7. Thông Tin Di Truyền 

8. Tình Trạng Vô Gia Cư 

9. Tình Trạng Hôn Nhân  

10. Trúng Tuyển Đại Học 

11. Quốc Gia Xuất Xứ 

12. Ngoại Hình 

13. Nơi Cư Trú Hoặc Kinh Doanh 

14. Đảng Phái Chính Trị 

15. Chủng Tộc 

16. Tôn Giáo 

17. Giới Tính 

18. Xu Hướng Tính Dục 

19. Nguồn Thu Nhập 

Ghi chú:____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


	23 Protected Traits_Terms Page_Vietnamese_TC_8.7.2026
	23 Protected Traits_Enforcement Area_Vietnamese_TC_8.10.2026

